
BẢNG ĐỊNH GIÁ TỐI ĐA  

ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CÔNG 

CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    tháng  năm 2025 của UBND tỉnh) 

 

Số TT Tên dịch vụ 
Mức giá tối đa 

(Đơn vị tính: đồng) 

I SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH  

1 
Hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư kinh 

doanh 
260.000 đồng/văn bản 

2 

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, 

cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất 

240.000 đồng/văn bản 

3 
Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông 

nghiệp 
220.000 đồng/văn bản 

4 
Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà, 

thuê, thuê lại tài sản  
240.000 đồng/văn bản 

5 
Hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản khác, góp 

vốn bằng tài sản khác 
180.000 đồng/văn bản 

6 Hợp đồng vay tiền 190.000 đồng/văn bản 

7 Di chúc  220.000 đồng/văn bản 

8 Hợp đồng ủy quyền 150.000/văn bản 

9 
Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản 

khai nhận di sản  
250.000 đồng/văn bản 

10 Văn bản từ chối nhận di sản 140.000 đồng/văn bản 

11 

Văn bản phân chia tài sản chung của vợ chồng, 

xác định tài sản riêng của vợ chồng, nhập tài 

sản riêng vào tài sản chung, văn bản về chế độ 

tài sản theo thỏa thuận 

200.000 đồng/văn bản 



2 

 

12 Giấy ủy quyền 60.000 đồng/văn bản 

13 Hợp đồng, giao dịch khác 150.000 đồng/văn bản 

II ĐÁNH MÁY VÀ IN VĂN BẢN 7.000 đồng/trang A4 

III SAO CHỤP GIẤY TỜ, VĂN BẢN    

1 Trang A4 1.000 đồng/trang 

2 Trang A3 1.500 đồng/trang 

IV DỊCH GIẤY TỜ, VĂN BẢN  

1 Dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài 150.000 đồng/trang 

2 Dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt 150.000 đồng/trang 
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